	Phụ lục 01

	 TỔNG HỢP THỰC HIỆN NĂM 1995, 2000, 2007  

	VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2008 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐV tính
	TH 1995-1996
	TH 2000-2001
	TH 2006-2007
	Dự kiến năm 2020
	Tăng so với 

	
	
	
	
	
	
	2008-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2006-2007

	Tổng số trường
	Trường
	338
	422
	690
	758
	781
	802
	112

	Tổng số học sinh
	HS
	185.990
	243.959
	284.920
	312.610
	308.280
	306.400
	21.480

	A
	GIÁO DỤC
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Mầm non
	Tr​ường
	7.271
	5.323
	180
	212
	225
	245
	65

	1
	Nhà trẻ
	Nhà
	8
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số nhóm trẻ
	Nhóm
	885
	430
	632
	920
	1.140
	1.700
	1.068

	 
	 + Số học sinh ra lớp
	HS
	6.272
	4.171
	5.348
	10.190
	16.100
	25.900
	20.552

	 
	 + Tỷ lệ huy động trong độ tuổi ra lớp
	%
	8,4
	6,9
	10,6
	18,1
	30
	50
	39

	2
	Mẫu giáo
	Tr​ường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số trư​ờng Mầm non
	Tr​ường
	30
	57
	180
	212
	225
	245
	65

	 
	 + Số lớp
	Lớp
	999
	1.152
	1.882
	2.300
	2.580
	2.650
	768

	 
	 + Số học sinh
	HS
	21.544
	20.916
	39.289
	43.000
	47.610
	52.000
	12.711

	 
	 + Tỷ lệ huy động trong độ tuổi ra lớp
	%
	27,5
	31,1
	67,0
	80
	87
	98,6
	32

	 
	 + Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp
	%
	38,1
	42,6
	82,9
	95
	99,5
	99,5
	 

	II
	Phổ thông
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tiểu học
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số trư​ờng
	Trư​ờng
	145
	152
	232
	266
	266
	266
	34

	 
	 + Số lớp
	Lớp
	5.446
	6.505
	6.103
	5.820
	5.200
	4.850
	 

	 
	 + Số học sinh ra lớp
	HS
	136.287
	153.400
	114.323
	116.370
	103.270
	95.000
	 

	 
	 + Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi
	%
	91
	97
	98,5
	99
	99
	99,5
	 

	 
	 + Tỷ lệ HS 6 tuổi vào lớp 1
	%
	91
	95
	99
	99
	99
	99,5
	1

	2
	Trung học cơ sở
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số trư​ờng PTCS
	Trường
	98
	101
	38
	0
	 
	 
	 

	 
	 + Số tr​ường THCS
	Tr​ường
	23
	66
	192
	231
	231
	231
	39

	 
	 + Số lớp
	Lớp
	781
	1.566
	2.629
	2.580
	2.400
	2.260
	 

	 
	 + Số học sinh ra lớp
	HS
	23.635
	57.147
	85.737
	90.000
	81.600
	78.000
	 

	 
	 + Tỷ lệ huy động HS đúng độ tuổi ra lớp
	%
	28,7
	54
	90,2
	88
	93
	99
	 

	 
	 + Tỷ lệ HS tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6
	%
	88,3
	94,4
	96,0
	99
	99
	99,5
	4

	3
	Trung học phổ thông
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 + Số trư​ờng liên cấp 2-3
	Trư​ờng
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	 

	 
	 + Số trư​ờng THPT
	Trư​ờng
	9
	16
	26
	30
	37
	41
	15

	 
	 + Số lớp
	Lớp
	122
	295
	762
	1.050
	1.200
	1.150
	388

	 
	 + Số học sinh
	HS
	4.524
	13.231
	34.324
	46.000
	52.500
	48.000
	13.676

	 
	 + Tỷ lệ huy động trong độ tuổi ra lớp
	%
	30
	37
	45,2
	58
	65
	80
	 

	 
	 + Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10
	%
	68
	70
	80
	85
	75
	65
	 

	4
	PTDT nội trú (Tách ở phổ thông sang)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Số trư​ờng
	Trư​ờng
	10
	10
	11
	12
	13
	13
	2

	 
	 + Số lớp
	Lớp
	72
	72
	90
	116
	130
	136
	46

	 
	 + Số học sinh 
	HS
	1.758
	2.167
	2.993
	4.550
	4.900
	5.200
	2.207

	III
	T.T Giáo dục thư​ờng xuyên + HNDN
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số trung tâm GDTX+ HNDN
	T.Tâm
	11
	11
	13
	14
	14
	14
	1

	2
	Số lớp
	Lớp
	49
	91
	185
	200
	210
	220
	 

	3
	Số học viên
	HV
	1.514
	4.024
	6.794
	7.050
	7.200
	7.500
	 

	B
	ĐÀO TẠO
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các tr​ường ĐH,CĐ,THCN& DN
	Trường
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	0

	2
	Số SV, HV học ở các trường ĐH
	SV
	1.164
	1.975
	7.453
	9.500
	11.700
	13.600
	6.147

	3
	Số SV học ở các trường CĐ của tỉnh
	SV
	566
	1.552
	2.470
	4.600
	5.100
	5.600
	3.130

	 
	Trong đó :  Đào tạo chính quy
	SV
	320
	423
	1.974
	2.864
	3.900
	4.200
	2.226

	 
	         Không chính quy
	SV
	246
	1.129
	496
	1.736
	1.200
	1.400
	 

	4
	Số HS học ở các trường THCN của tỉnh
	HS
	2.270
	2.400
	3.191
	4.000
	4.500
	5.500
	2.309

	 
	Trong đó :  Đào tạo chính quy
	HS
	2.270
	1.800
	2.010
	2.500
	2.800
	3.500
	1.490

	 
	         Không chính quy
	HS
	0
	600
	1.181
	1.500
	1.700
	2.000
	819

	5
	Số HS học ở các trường đào tạo nghề
	HS
	180
	353
	4.589
	4.600
	5.000
	6.500
	1.911

	 
	Trong đó :  Hệ dài hạn
	HS
	180
	353
	3.917
	2.600
	2.000
	2.500
	 

	 
	                 Hệ sơ cấp
	HS
	 
	 
	672
	2.000
	3.000
	4.000
	3.328

	6
	Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo
	%
	5,8
	6,3
	11
	25
	40
	50
	39

	7
	Tỷ lệ Đại học / dân số
	%
	 
	 
	 
	1,5
	2
	2,5
	3

	C
	TỶ LỆ LÊN LỚP, TỐT NGHIỆP, HIỆU QUẢ ĐT
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tỷ lệ lên lớp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu học
	%
	86,2
	91,1
	90
	98,8
	99
	99
	9

	 
	 + THCS
	%
	87,5
	92
	97,5
	98
	99
	99
	2

	 
	 + THPT
	%
	85,1
	92
	97,5
	98
	99,0
	99,5
	 

	2
	Tỷ lệ tốt nghiệp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu học
	%
	94,8
	98
	99
	99
	99
	99
	0

	 
	 + THCS
	%
	92,7
	96,9
	98,4
	98,8
	99
	99
	1

	 
	 + THPT
	%
	84,0
	92,7
	48,5
	95
	98
	99
	 

	3
	Hiệu quả đào tạo
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Tiểu học
	%
	41
	62
	73
	86
	92
	95
	22

	 
	 + THCS
	%
	62
	76
	72
	89
	92
	96
	24

	 
	 + THPT
	%
	65
	80
	58,5
	90
	93
	96
	 

	D
	PHỔ CẬP GIÁO DỤC - CMC
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số ng​ười đư​ợc XMC
	Ngư​ời
	12.500
	5.896
	5.600
	1.000
	 
	 
	 

	2
	Số xã Phổ cập GDTH - CMC
	Xã
	 
	195
	201
	203
	203
	203
	2

	3
	Số huyện phổ cập GDTH-CMC
	huyện
	 
	10
	11
	11
	11
	13
	2

	4
	Số xã Phổ cập GDTH đúng độ tuổi
	Xã
	 
	 
	154
	203
	203
	203
	49

	5
	Số huyện phổ cập GDTH đúng độ tuổi
	huyện
	 
	 
	11
	11
	11
	13
	2

	6
	Số xã Phổ cập GD THCS
	Xã
	 
	9
	164
	203
	203
	203
	39

	7
	Số huyện phổ cập GDTHCS
	huyện
	 
	 
	11
	11
	11
	13
	2

	8
	Số xã Phổ cập bậc THPT
	Xã
	 
	 
	 
	10
	72
	188
	188

	9
	Số huyện phổ cập bậc THPT
	huyện
	 
	 
	 
	0
	1
	13
	13

	10
	Số Trung tâm học tập cộng đồng
	T.Tâm
	 
	 
	94
	203
	203
	203
	109

	E
	TRƯ​ỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
	Tr​ường
	 
	 
	26
	73
	140
	270
	244

	1
	Mầm non
	Tr​ường
	 
	 
	4
	20
	35
	80
	76

	 
	Đạt tỷ lệ
	%
	 
	 
	1,6
	9,1
	15,6
	32,6
	 

	2
	Tiểu học
	Tr​ường
	 
	 
	13
	30
	60
	106
	93

	 
	   Đạt tỷ lệ
	%
	 
	 
	5,2
	11,3
	22,5
	40
	 

	3
	Trung học cơ sở
	Trư​ờng
	 
	 
	8
	20
	40
	70
	62

	 
	Đạt tỷ lệ
	%
	 
	 
	4
	8,7
	17
	30
	26

	4
	Trung học phổ thông
	Tr​ường
	 
	 
	1
	3
	5
	14
	13

	 
	Đạt tỷ lệ
	%
	 
	 
	3,4
	8,5
	12,5
	27
	24

	G
	NHÀ GIÁO
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Giáo viên MN,P.T,BTúc
	
	9.456
	13.544
	15.747
	19.051
	20.069
	20.646
	4.899

	1
	Giáo viên nhà trẻ
	GV
	1.210
	579
	806
	1.626
	2.209
	3.316
	2.510

	2
	Giáo viên mẫu giáo
	GV
	1.308
	1.809
	2.288
	2.535
	3.200
	3.370
	1.082

	 
	Cộng giáo viên Mầm non
	
	2.518
	2.388
	3.094
	4.161
	5.209
	6.686
	3.592

	 
	     Giáo viên đạt chuẩn
	%
	8,9
	11
	86,3
	100
	100
	100
	 

	 
	    Trong đó: Giáo viên trên chuẩn
	%
	 
	 
	7,9
	10
	13
	29,2
	 

	3
	Giáo viên tiểu học
	GV
	4.973
	7.936
	6.824
	7.100
	6.700
	6.300
	 

	 
	     Giáo viên đạt chuẩn
	
	71
	71
	97,1
	100
	100
	100
	 

	 
	  Trong đó: Giáo viên trên chuẩn
	GV
	2
	7
	3,7
	20
	30
	40
	 

	4
	Giáo viên THCS
	GV
	1.587
	2.632
	4.965
	5.430
	5.260
	5.050
	85

	 
	     Giáo viên đạt chuẩn
	%
	61
	66
	89
	100
	100
	100
	11

	 
	   Trong đó: Giáo viên trên chuẩn
	%
	 
	 
	20
	20
	30
	40
	20

	5
	Giáo viên THPT
	GV
	378
	588
	1.253
	2.360
	2.700
	2.610
	1.357

	 
	     Giáo viên đạt chuẩn
	%
	86
	89
	90,1
	95
	100
	100
	 

	 
	    Trong đó:  Giáo viên trên chuẩn
	%
	 
	 
	1,6
	10
	15
	20
	 

	II
	GV  trư​ờng chuyên nghiệp, DN
	GV
	175
	185
	338
	500
	600
	700
	362

	 
	Giáo viên có trình độ sau đại học
	%
	 
	6,5
	17,1
	 
	 
	 
	 

	 
	 Trong đó: TCCN&DN
	%
	 
	 
	 
	20
	25
	35
	35

	 
	        Cao đẳng
	%
	 
	 
	 
	50
	60
	70
	70

	H
	CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1
	Phòng học 
	Phòng
	5.989
	7.177
	10.436
	11.474
	11.630
	12.814
	2.378

	 
	Trong đó:     Mầm non
	
	1.613
	1.967
	1.829
	2.624
	3.000
	4.350
	2.521

	 
	                      Tiểu học
	
	3.543
	4.161
	5.450
	5.511
	5.200
	4.900
	 

	 
	                       THCS
	
	720
	820
	2.462
	2.517
	2.330
	2.414
	-48

	 
	                        THPT
	
	113
	229
	572
	672
	917
	1.000
	428

	 
	                            TTGDTX
	
	 
	 
	123
	156
	153
	150
	27

	 
	 + Phòng học kiên cố
	Phòng
	714
	760
	3.360
	9.214
	10.312
	11.091
	7.731

	 
	 + Phòng học bán kiên cố (cấp 4)
	Phòng
	1.170
	2.113
	2.996
	2.260
	1.318
	1.723
	 

	 
	 + Phòng học tạm
	Phòng
	4.105
	4.304
	4.080
	0
	0
	0
	 

	2
	 Diện tích đất
	ha
	 
	 
	450
	751
	977
	1.110
	660

	 
	Diện tích đất trung bình/ 1.HS
	m2
	 
	 
	14
	18
	19
	20
	6

	K
	KINH PHÍ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1
	Chi thường xuyên
	Tr.Đ
	70.690
	180.234
	644.376
	764.000
	955.859
	1.194.871
	550.495

	 
	 + Ngân sách cấp
	Tr.Đ
	70.690
	180.234
	643.326
	764.000
	955.859
	1.194.871
	551.545

	2
	  Nguồn thu
	Tr.Đ
	1.340
	6.454
	1.050
	1.165
	1.110
	970
	 

	 
	 Trong đó:Thu học phí
	Tr.Đ
	710
	3.040
	570
	740
	750
	780
	210

	 
	              Thu xây dựng
	Tr.Đ
	630
	3.414
	480
	425
	450
	500
	20

	3
	 Chi xây dựng cơ bản
	Tr.Đ
	 
	 
	 
	1.131.305
	344.560
	241.900
	241.900


	Phụ lục 02

	§¸nh giÁ thùc trẠng mét sè chØ tiªu gi¸o dôc VÀ ®µo t¹o tõ 2001- 2006 

	cña c¸c huyÖn, thÞ XÃ

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thị xã
	Mai Sơn
	Yên Châu
	Mộc Châu
	Phù Yên
	Bắc Yên
	Thuận Châu
	M​ờng La
	Quỳnh Nhai
	Sông Mã
	Sốp Cộp

	1. Trư​ờng (Tổng số)
	657
	50
	94
	59
	98
	72
	37
	94
	46
	31
	51
	25

	Nhà trẻ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mầm non
	168
	15
	19
	16
	34
	22
	7
	25
	11
	4
	9
	6

	Tiểu học
	219
	13
	43
	23
	27
	17
	12
	34
	14
	10
	18
	8

	Phổ thông cơ sở
	50
	 
	 
	 
	9
	11
	3
	4
	10
	3
	8
	2

	Trung học cơ sở
	178
	14
	28
	17
	22
	19
	13
	27
	8
	11
	12
	7

	Trung học phổ thông
	29
	5
	3
	2
	5
	2
	1
	3
	2
	2
	3
	1

	GD thư​ờng xuyên +HN
	13
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2. Học sinh (Tổng số)
	284920
	24333
	35359
	18111
	40483
	30407
	12714
	39746
	20671
	18559
	32989
	11704

	Nhà trẻ
	5705
	1412
	731
	441
	1455
	789
	133
	193
	136
	122
	256
	37

	Mẫu giáo
	36594
	3324
	4002
	3066
	5816
	4009
	1236
	6254
	2355
	2098
	2932
	1502

	Tiểu học
	121438
	6532
	14064
	6775
	15876
	10471
	6790
	18951
	11088
	8950
	16964
	4977

	Phổ thông cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trung học cơ sở
	83057
	6845
	11376
	5699
	12196
	9438
	3089
	11148
	5142
	5519
	9137
	3468

	Trung học phổ thông
	31635
	5284
	4385
	1730
	4400
	5000
	966
	2600
	1400
	1550
	3000
	1320

	Giáo dục th​ường xuyên
	6491
	780
	801
	400
	740
	700
	500
	600
	550
	320
	700
	400


	Phụ lục 03

	KẾ HOẠCH

	PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 2010, 2015, 2002 CÁC HUYỆN, THỊ XÃ

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10 /3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	Năm
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thị xã
	Mai Sơn
	Yên Châu
	Mộc Châu
	Phù Yên
	Bắc Yên
	Thuận Châu
	Mư​ờng La
	Quỳnh Nhai
	Sông Mã
	Sốp Cộp

	2010
	1. Trư​ờng (Tổng số)
	753
	52
	101
	60
	110
	90
	48
	99
	59
	40
	65
	30

	 
	Nhà trẻ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mầm non
	211
	16
	24
	18
	35
	28
	14
	26
	17
	10
	14
	9

	 
	Tiểu học
	264
	14
	43
	21
	37
	28
	15
	37
	20
	13
	27
	9

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	229
	14
	28
	18
	30
	30
	16
	31
	19
	14
	20
	9

	 
	Trung học phổ thông
	35
	6
	4
	2
	6
	3
	2
	4
	2
	2
	3
	2

	 
	Giáo dục th​ường xuyên
	14
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	2. Học sinh (Tổng số)
	312610
	25480
	38300
	21520
	44050
	30290
	18900
	38540
	25530
	22600
	34200
	13900

	 
	Nhà trẻ
	10190
	1680
	1250
	750
	1750
	940
	500
	940
	630
	600
	850
	300

	 
	Mẫu giáo
	43000
	3800
	5600
	3650
	5900
	4150
	2300
	5400
	3100
	3000
	4100
	2000

	 
	Tiểu học
	116370
	6500
	13700
	7070
	16200
	10400
	6900
	17000
	10200
	8800
	14600
	5000

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	90000
	6200
	10500
	6500
	12500
	9000
	6500
	10000
	8000
	7000
	10000
	4500

	 
	Trung học phổ thông
	46000
	6500
	6400
	3000
	6900
	5100
	2200
	4500
	3000
	2700
	4000
	1700

	 
	Giáo dục th​ường xuyên
	7050
	800
	850
	550
	800
	700
	500
	700
	600
	500
	650
	400

	Năm
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thị xã
	Mai Sơn
	Yên Châu
	Mộc Châu
	Phù Yên
	Bắc Yên
	Thuận Châu
	Mư​ờng La
	Quỳnh Nhai
	Sông Mã
	Sốp Cộp

	2015
	1. Trư​ờng (Tổng số)
	776
	52
	104
	64
	111
	92
	48
	101
	61
	41
	71
	31

	 
	Nhà trẻ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mầm non
	225
	16
	26
	19
	36
	29
	14
	28
	18
	11
	19
	9

	 
	Tiểu học
	266
	14
	43
	23
	37
	28
	15
	37
	20
	13
	27
	9

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	231
	14
	28
	18
	31
	30
	16
	31
	19
	14
	20
	10

	 
	Trung học phổ thông
	40
	6
	5
	3
	5
	4
	2
	4
	3
	2
	4
	2

	 
	Giáo dục th​ường xuyên
	14
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	2. Học sinh (Tổng số)
	308000
	25750
	39310
	22470
	43600
	30340
	19100
	35640
	24520
	21000
	32050
	14220

	 
	Nhà trẻ
	16100
	1850
	2500
	1350
	2600
	1740
	800
	1440
	1070
	1000
	1250
	500

	 
	Mẫu giáo
	47610
	4400
	5860
	4050
	6100
	4700
	2900
	5700
	3700
	3300
	4700
	2200

	 
	Tiểu học
	103270
	6200
	13000
	7570
	14800
	9500
	6900
	13000
	8600
	7300
	11600
	4800

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	81600
	5800
	10000
	5500
	11500
	7700
	5300
	9700
	7000
	5800
	9300
	4000

	 
	Trung học phổ thông
	52500
	6800
	7200
	3400
	7800
	6000
	2700
	5100
	3500
	3100
	4600
	2300

	 
	Giáo dục th​ường xuyên
	6920
	700
	750
	600
	800
	700
	500
	700
	650
	500
	600
	420

	Năm
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Thị xã
	Mai Sơn
	Yên Châu
	Mộc Châu
	Phù Yên
	Bắc Yên
	Thuận Châu
	Mư​ờng La
	Quỳnh Nhai
	Sông Mã
	Sốp Cộp

	2020
	1. Trư​ờng (Tổng số)
	797
	54
	106
	65
	112
	95
	51
	102
	67
	42
	71
	32

	 
	Nhà trẻ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Mầm non
	245
	19
	28
	21
	36
	31
	16
	30
	20
	13
	21
	10

	 
	Tiểu học
	263
	13
	42
	22
	36
	28
	15
	36
	24
	13
	25
	9

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	230
	14
	28
	18
	31
	30
	16
	31
	19
	13
	20
	10

	 
	Trung học phổ thông
	45
	6
	6
	3
	7
	5
	3
	4
	3
	2
	4
	2

	 
	Giáo dục th​ường xuyên
	14
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	 
	2. Học sinh (Tổng số)
	304900
	24500
	37300
	23190
	41090
	29900
	20560
	33520
	24920
	22950
	31500
	15470

	 
	Nhà trẻ
	25900
	2400
	3200
	2400
	3700
	2800
	1500
	2700
	2000
	1600
	2600
	1000

	 
	Mẫu giáo
	52000
	4100
	5600
	4500
	5900
	5400
	3900
	5400
	4600
	4400
	5100
	3100

	 
	Tiểu học
	95000
	6200
	12000
	7100
	13200
	8800
	6500
	10800
	8200
	7500
	10000
	4700

	 
	Phổ thông cơ sở
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trung học cơ sở
	78000
	5000
	9700
	5400
	11000
	7500
	5300
	9200
	6200
	6000
	8700
	4000

	 
	Trung học phổ thông
	48000
	6200
	6200
	3200
	6700
	4800
	2900
	4800
	3300
	3000
	4600
	2300

	 
	Giáo dục thư​ờng xuyên
	6000
	600
	600
	590
	590
	600
	460
	620
	620
	450
	500
	370

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 04

	DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG, LỚP, HỌC SINH,
MẦM NON, PHỔ THÔNG, BỔ TÚC, CĐ, TCCN,  DN GIAI ĐOẠN 2008 - 2010 , 2015, 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	

	Giai đoạn
	Tổng số trường
	Lớp, Học sinh

	
	TS
	Mầm non
	Tiểu học
	PT CS
	TH CS
	TH PT
	GD TX
	CĐ TC CN
	TS
	TS
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Tiểu học
	THCS
	BTTHCS
	THPT
	BTTHPT
	CĐ,TCCN, DN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lớp
	HS
	Nhóm
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	HS

	DK 2008-2010
	758
	212
	266
	 
	231
	32
	14
	5
	12.826
	325.810
	920
	10.190
	2.300
	43.000
	5.820
	116.370
	2.580
	90.000
	12
	450
	1.050
	46.000
	144
	6.600
	13.200

	DK 2011-2015
	781
	225
	266
	 
	231
	40
	14
	5
	12.673
	322.600
	1.140
	16.100
	2.580
	47.610
	5.200
	103.270
	2.400
	81.600
	8
	320
	1.200
	52.500
	145
	6.600
	14.600

	DK 2016-2020
	802
	245
	266
	 
	231
	41
	14
	5
	12.760
	321.500
	1.700
	25.900
	2.650
	52.000
	4.850
	95.000
	2.260
	78.000
	6
	300
	1.150
	48.000
	144
	5.700
	16.600


	Phụ lục 05

	KẾ HOẠCH PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUÔI

	PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ, PHỔ CẬP TRUNG HỌC ĐẾN NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	 
	2005
	2006
	2007
	2008
	2010
	2015
	2020

	  Số xã đã được công nhận XMC - PC GD tiểu học
	201
	201
	203
	203
	203
	203
	203

	  Số xã đã được công nhận PC GD tiểu học đúng độ tuổi
	111
	151
	190
	203
	203
	203
	203

	  Số xã đã được công nhận PC GD trung học cơ sở
	143
	164
	196
	203
	203
	203
	203

	  Số xã được công nhận PCGD  trung học
	 
	 
	 
	 
	10
	72
	203

	  Số huyện được công nhận PCGD tiểu học đúng độ tuổi
	0
	0
	11
	11
	11
	13
	13

	  Số huyện được công nhận PCGD trung học cơ sở
	 
	 
	11
	11
	11
	13
	13

	  Số huyện được công nhận PCGD  trung học
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	13

	
	
	
	
	
	
	
	

	              Tổng số huyện, thị xã :13 (đã dự kiến tách của huỵên Mai Sơn và Mộc Châu ) 

	              Tổng số xã phường: 203

	
	
	
	
	
	
	
	

	Phụ lục 06 

	KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

	 GIAI ĐOẠN 2008 -2010 - 2015 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	I . KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

	STT
	GIAI ĐOẠN
	 Giáo viên
	DK

	
	
	TS
	Nhà
	Mẫu
	Tiểu
	TH
	TH
	CĐ, TCCN
	NGÂN SÁCH

	
	
	
	trẻ
	giáo
	học
	CS
	PT
	DN
	(triệu đồng)

	1
	2005-2006
	    15.747 
	         845 
	       1.906 
	      6.883 
	     4.988 
	       1.125 
	           390 
	 

	2
	Nhu cầu đào tạo
	      3.414 
	         781 
	         629 
	         217 
	        442 
	       1.235 
	           110 
	54,300

	3
	 2007-2010
	    19.551 
	      1.626 
	       2.535 
	      7.100 
	     5.430 
	       2.360 
	           500 
	 

	4
	Nhu cầu đào tạo
	      1.688 
	         583 
	         665 
	           -   
	          -   
	         340 
	           100 
	60,000

	5
	2011-2015
	    20.669 
	      2.209 
	       3.200 
	      6.700 
	     5.260 
	       2.700 
	           600 
	 

	6
	Nhu cầu đào tạo
	      1.387 
	      1.107 
	         170 
	           -   
	          -   
	           10 
	           100 
	70,000

	7
	2016-2020
	    21.346 
	      3.316 
	       3.370 
	      6.300 
	     5.050 
	       2.710 
	           700 
	 


	          II . KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CÁN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

	

	 

	STT
	SỐ LƯỢNG
	2008-2010
	2011-2015
	2016-2020

	1
	Số trường CĐ,TCCN, ĐT nghề
	5
	7
	7

	 
	  Trong đó:
	 
	 
	 

	 
	  Trường TCCN ngoài công lập
	 
	2
	2

	2
	Số Sinh viên, học viên học tại các trường đại học, cao đẳng
	9,500
	11,700
	13,600

	3
	Số sinh viên học tại trường cao đẳng tỉnh
	4,600
	5,100
	5,600

	4
	Số học sinh học tại các trường TCCN tỉnh
	4,000
	4,500
	5,500

	5
	Số học sinh học tại các trường đào tạo nghề tỉnh
	4,600
	5,000
	6,500

	6
	Số cán bộ khoa học - kỹ thuật được đào tạo sau đại học
	120
	200
	250

	7
	Số người có trình độ đại học/ 1 vạn dân
	150-200
	200-250
	250-300

	8
	Tỷ lệ học sinh phổ thông được học nghề
	15-20%
	25-35%
	40%

	9
	Tỷ lệ học sinh phổ thông Dân tộc Nội trú được học nghề
	100%
	100%
	100%

	10
	Cán bộ xã đạt trình độ văn hoá THPT
	60%
	100%
	100%

	11
	Cán bộ xã đạt trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên 
	10%
	20%
	50%

	12
	 Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	25%
	40%
	50%

	
	
	
	
	


Phụ lục 07
KẾ HOẠCH  THÀNH LẬP CÁC TRƯỜNG MẦM NON

GIAI ĐOẠN  2008 - 2010, 2015, 2020
(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND  ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	HUYỆN
	XÃ
	TRƯỜNG MẦM NON
	GIAI ĐOẠN

	I
	Quỳnh Nhai
	1. Chiềng Khay
	1. Chiềng Khay
	2008-2010

	
	
	2. Nậm Ét
	2. Nậm Ét
	

	II
	Sông Mã
	1. Nậm Ty
	1. Nậm Ty
	

	
	
	2. Bó Sinh
	2. Bó Sinh
	

	
	
	3  Đứa Mòn
	3  Đứa Mòn
	

	III
	Thuận Châu
	1. Liệp Tè
	1. Liệp Tè
	

	
	
	2. Long Hẹ
	2. Long Hẹ
	

	IV
	Bắc Yên
	1.  Xím Vàng
	1. Xím Vàng
	

	
	
	2. Hang Trú
	2. Hang Trú
	

	
	
	3. Phiêng Côn
	3. Phiêng Côn
	

	V
	Mường La
	1.Chiềng Muôn
	1.Chiềng Muôn
	

	VI
	Phù Yên
	1. Bắc Phong
	1. Bắc Phong
	

	VII
	Sốp Cộp
	1. Sam Kha
	1. Sam Kha
	

	
	
	2. Mường Lèo
	2. Mường Lèo
	

	VIII
	Mộc Châu
	1. Tân Xuân
	1. Tân Xuân
	

	
	
	1. Chiềng Xuân
	1. Chiềng Xuân
	

	Cộng
	16
	16
	

	I
	Thuận Châu
	1.Pá Lông
	1.Pá Lông
	2011-2015

	
	
	2.Co Tòng
	2.Co Tòng
	

	
	
	3.É Tòng
	3.É Tòng
	

	II
	Sông Mã
	1.Pú Bẩu
	1.Pú Bẩu
	

	
	
	2.Nậm Mằn
	2.Nậm Mằn
	

	
	
	3.Mường Cai
	3.Mường Cai
	

	III
	Mường La
	1.Chiềng Công
	1.Chiềng Công
	

	
	
	2.Chiềng Ân
	2.Chiềng Ân
	

	
	
	3. Chiềng San
	1. Chiềng San
	

	III
	Phù Yên
	1.Nam Phong
	1.Nam Phong
	

	
	
	2.Tường Tiến
	2.Tường Tiến
	

	
	
	3.Quang Huy
	3.Quang Huy
	

	Cộng
	12
	12
	

	I
	Bắc Yên
	1.Chiềng Sại
	1.Chiềng Sại
	2016 - 2020

	
	
	2.Hồng Ngài
	2.Hồng Ngài
	

	
	
	3.Chim Vàn
	3.Chim Vàn
	

	
	
	4.Pắc Ngà
	4.Pắc Ngà
	

	II
	Quỳnh Nhai
	1.Chiềng Bằng
	2.Chiềng Bằng*
	

	
	
	2.Chiềng Khoang
	2.Chiềng Khoang
	

	
	
	3.Mường Sai
	3.Mường Sai
	

	
	
	4.Pắc Ma
	4.Pắc Ma*
	

	
	
	5.Mường Giàng
	5.Mường Giàng
	

	
	
	6.Liệp Muội
	6.Liệp Muội
	

	III
	Phù Yên
	1.Tường Phong
	1.Tường Phong
	

	Cộng
	11
	11
	

	Cộng
	39
	39
	


	Phụ lục 08

	CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐƯỢC TÁCH VÀ THÀNH LẬP

	TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2008 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên trường/thuộc huyện
	Địa chỉ
	Tiểu học
	THCS

	I
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	3
	3
	3

	1
	Trường PTCS Chiềng Ơn
	Xã Chiềng Ơn
	Chiềng Ơn
	Chiềng Ơn

	2
	Trường PTCS Chiềng Bằng
	Xã Chiềng Bằng
	Chiềng Bằng
	Chiềng Bằng

	3
	Trường PTCS Nậm Ét
	Xã Nậm Ét
	Nậm Ét
	Nậm Ét

	II
	HUYỆN SỐP CỘP
	2
	2
	2

	4
	Trường PTCS Sam Kha
	Xã Sam Kha
	Sam Kha
	Sam Kha

	5
	Trường PTCS Mường Lèo
	Xã Mường Lèo
	Mường Lèo
	Mường Lèo

	III
	HUYỆN MỘC CHÂU
	9
	7
	9

	6
	Trường PTCS Tà Lại
	Xã Tà Lại
	Tà Lại
	Tà Lại

	7
	Trường PTCS 20/11
	Xã Tân Lập
	Tân Lập
	Tân Lập

	8
	Trường PTCS Mường Men
	Xã Mường Men
	Mường Men
	Mường Men

	9
	Trường PTCS Quang Minh
	Xã Quang Minh
	Quang Minh
	Quang Minh

	10
	Trường PTCS Suối Bàng
	Xã Suối Bàng
	Suối Bàng
	Suối Bàng

	11
	Trường PTCS Tân Xuân
	Xã Tân Xuân
	Tân Xuân
	Tân Xuân

	12
	Trường PTCS Chiềng Xuân
	Xã Chiềng Xuân
	Chiềng Xuân
	Chiềng Xuân

	13
	Trường cấp 2 - 3 Chiềng Ve
	Xã Chiềng Sơn
	 
	Chiềng Sơn

	14
	Trường cấp 2 - 3 Tân Lập
	Xã Tân Lập
	 
	Tân Lập

	IV
	HUYỆN PHÙ YÊN
	11
	9
	9

	15
	Trường PTCS Tường Thượng 1
	Xã Tường Thượng
	 
	 

	16
	Trường PTCS Tường Hạ
	Xã Tường Hạ
	Tường Hạ
	Tường Hạ

	17
	Trường PTCS Tường Tiến
	Xã Tường Tiến
	Tường Tiến
	Tường Tiến

	18
	Trường PTCS Tường Thượng 2
	Xã Tường Thượng
	 
	 

	19
	Trường PTCS Tường Phong
	Xã Tường Phong
	Tường Phong
	Tường Phong

	20
	Trường PTCS Đá Đỏ
	Xã Đá Đỏ
	Đá Đỏ
	Đá Đỏ

	21
	Trường PTCS Nam Phong
	Xã Nam Phong
	Nam Phong
	Nam Phong

	22
	Trường PTCS Bắc Phong
	Xã Bắc Phong
	Bắc Phong
	Bắc Phong

	23
	Trường PTCS Sập Xa
	Xã Sập Xa
	Sập Xa
	Sập Xa

	24
	Trường PTCS Suối Bau
	Xã Suối Bau
	Suối Bau
	Suối Bau

	25
	Trường PTCS Suối Tọ
	Xã Suối Tọ
	Suối Tọ
	Suối Tọ

	V
	HUYỆN SÔNG MÃ
	3
	3
	3

	26
	Trường PTCS Nà Nghịu
	Xã Nà Nghịu
	Nà Nghịu
	Nà Nghịu

	27
	Trường PTCS Huổi Một
	Xã Huổi Một
	 Huổi Một
	 Huổi Một

	28
	Trường PTCS Pú Bẩu
	Xã Pú Bẩu
	Pú Bẩu
	Pú Bẩu

	VI
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	5
	4
	5

	29
	Trường PTCS Co Tòng
	Xã Co Tòng
	Co Tòng
	Co Tòng

	30
	Trường PTCS Pá Lông
	Xã Pá Lông
	Pá Lông
	Pá Lông

	31
	Trường PTCS Liệp Tè
	Xã Liệp Tè
	Liệp Tè
	Liệp Tè

	32
	Trường PTCS Bó Mười B
	Xã Bó Mười
	 
	Bó Mười

	33
	Trường cấp 2 - 3 Co Mạ
	Xã Co Mạ
	Co Mạ
	 

	VII
	HUYỆN MƯỜNG LA
	9
	8
	9

	34
	Trường PTCS Tạ Bú
	Xã Tạ Bú
	Tạ Bú
	Tạ Bú

	35
	Trường PTCS Chiềng San
	Xã Chiềng San
	 Chiềng San
	 Chiềng San

	36
	Trường PTCS Chiềng Hoa
	Xã Chiềng Hoa
	Chiềng Hoa
	Chiềng Hoa

	37
	Trường PTCS Chiềng Công
	Xã Chiềng Công
	Chiềng Công
	Chiềng Công

	38
	Trường PTCS Chiềng Ân
	Xã Chiềng Ân
	Chiềng Ân
	Chiềng Ân

	39
	Trường PTCS Chiềng Muôn
	Xã Chiềng Muôn
	Chiềng Muôn
	Chiềng Muôn

	40
	Trường PTCS Nậm Dôn
	Xã Nậm Dôn
	Nậm Dôn
	Nậm Dôn

	41
	Trường PTCS Hua Trai
	Xã Hua Trai
	Hua Trai
	Hua Trai

	42
	Trường LC 2 - 3 Mường Trai
	Xã Mường Trai
	 
	Mường Trai

	VIII
	HUYỆN BẮC YÊN
	2
	2
	2

	43
	Trường PTCS Xím Vàng
	Xã Xím Vàng
	Xím Vàng
	Xím Vàng

	44
	Trường PTCS Tà Xùa
	Xã Tà Xùa
	Tà Xùa
	Tà Xùa


	Phụ lục 09

	KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
ĐẾN  NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	TÊN TRƯỜNG
	THUỘC HUYỆN
	GIAI ĐOẠN

	
	
	
	

	CÁC TRƯỜNG THÀNH LẬP MỚI

	1
	Trường THPT Bình Thuận
	Thuận Châu
	2008-2010

	2
	Trường THPT Mường Bú
	Mường La
	

	3
	Trường THPT Púng Bánh
	Sốp Cộp
	2011-2020

	4
	Trường THPT Mường Khoa
	Bắc Yên
	

	5
	Trường THPT Làng Chếu
	Bắc Yên
	

	6
	Trường THPT Ngọc Chiến
	Mường La
	

	7
	Trường THPT Vạn Yên
	Phù Yên
	

	8
	Trường THPT Vân Hồ
	Mộc Châu
	

	CÁC TRƯỜNG NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG QUY MÔ

	1
	Trường THPT Thảo Nguyên
	Mộc Châu
	2008-2020

	2
	Trường THPT Cò Nòi
	Mai Sơn
	

	3
	Trường THPT Mai Sơn
	Mai Sơn
	

	4
	Trường THPT Mường Lầm
	Sông Mã
	

	5
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	Quỳnh Nhai
	

	6
	Trường THPT Tân Lang
	Phù Yên
	

	7
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	Mai Sơn
	

	8
	Trường THPT Tân Lập
	Mộc Châu
	

	9
	Trường THPT Sông Mã
	Sông Mã
	

	10
	Trường THPT DT Nội trú Mai Sơn 
	Mai Sơn
	

	11
	Trường THPT DT Nội trú Mộc Châu 
	Mộc Châu
	

	12
	Trường THPT DT Nội trú Phù Yên 
	Phù Yên
	

	13
	Trường THPT Chiềng Ve
	Mộc Châu
	

	14
	Trường THPT Sốp Cộp
	Sốp Cộp
	 


	


Phụ lục 11

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN

CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2008 -2020

(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10 /3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

                                                                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Chương trình dự án ưu tiên
	2008-2010
	2011 -2015
	2016-2020

	1
	- Duy trì kết quả phổ cập giáo dục
 - Xoá mù chữ, 

- Phổ cập trung học
	7.500

1.000
	5.000

15.000
	5.000

35.000

	2
	- Đổi mới chương trình GD phổ thông,

- Đổi mới chương trình GD chuyên nghiệp
	60.000

       
	15.000

50.000
	20.000

      50.000

	3
	- Đào tạo và Bồi dưỡng CBQL giáo dục và giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn và bồi dưỡng hàng năm
	2.000
	5.000
	5.000

	4
	- Hỗ trợ giáo dục dân tộc
	30.000
	50.000
	80.000

	5
	- Đào tạo và đưa tin học vào nhà trường
	30.000
	50.000
	80.000

	6
	- Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cấp các trường CĐ, TCCN và Dạy nghề của tỉnh
	50.000
	55.000
	65.000

	7
	- Trang bị hiện đại hoá cơ sở vật chất cho các trường học
	80.000
	160.000
	160.000

	Cộng
	
252.000
	320.000
	

390.000


	Phụ lục 12

	KẾ HOẠCH XÂY DỰNG PHÒNG HỌC KIÊN CỐ HOÁ GIAI ĐOẠN 2008 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Tên            huyện, thị
	Số phòng học cần kiên cố hoá 2008- 2010
	Số phòng học cần kiên cố hoá 2011- 2015
	Số phòng học cần kiên cố hoá 2016- 2020

	
	
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	Cộng
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	1
	Thị xã
	568
	234
	189
	129
	16
	30
	10
	10
	5
	5
	93
	35
	23
	20
	15

	2
	Mai Sơn
	1171
	309
	589
	164
	109
	38
	10
	8
	10
	10
	85
	25
	15
	25
	20

	3
	Yên châu
	588
	219
	197
	140
	32
	40
	15
	10
	10
	5
	91
	21
	20
	30
	20

	4
	Mộc Châu
	837
	265
	231
	195
	56
	39
	10
	8
	11
	10
	120
	35
	25
	30
	30

	5
	Phù Yên
	708
	229
	276
	185
	18
	40
	10
	10
	10
	10
	115
	30
	20
	40
	25

	6
	Bắc Yên
	581
	178
	259
	108
	36
	45
	10
	10
	10
	15
	75
	20
	20
	20
	15

	7
	Thuận Châu
	548
	141
	261
	131
	15
	50
	15
	10
	15
	10
	105
	25
	25
	25
	30

	8
	Mường La
	535
	193
	162
	177
	3
	40
	10
	10
	10
	10
	90
	20
	20
	20
	30

	9
	Quỳnh Nhai
	323
	86
	155
	60
	22
	45
	10
	10
	15
	10
	70
	20
	15
	15
	20

	10
	Sông Mã 
	458
	138
	163
	92
	65
	52
	12
	10
	15
	15
	75
	20
	25
	15
	15

	11
	Sốp Cộp
	187
	56
	65
	41
	25
	30
	5
	10
	10
	5
	60
	15
	15
	15
	15

	Cộng
	6504
	2.048
	2.547
	1.422
	397
	449
	117
	106
	121
	105
	979
	266
	223
	255
	235

	Kinh phí
	961,937
	302.899
	376.701
	210.313
	58.716
	80.820
	21.060
	19.080
	21.780
	18.900
	205.590
	55.860
	46.830
	53.550
	49.350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 13

	TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÒNG HỌC, PHÒNG BỘ MÔN ĐẾN NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Giai đoạn
	Tổng số
 phòng học
	Phòng học 
kiên cố hiện có
	Dự kiến số phòng học kiên cố
	Số phòng học cần xây dựng
	Phòng bộ môn cần xây dựng
	Kinh phí 
(triệu đồng)

	1
	2008 - 2010
	              11.474 
	               2.710 
	               9.214 
	               6.504 
	                  380 
	         1.131.305 

	2
	2011 - 2015
	              11.630 
	               9.653 
	               9.653 
	                  449 
	                  300 
	            344.560 

	3
	2016 - 2020
	              12.814 
	              10.312 
	              11.091 
	                  779 
	                  200 
	            241.900 

	Cộng
	 
	 
	 
	               7.732 
	                  880 
	         1.717.765 


	Phụ lục 14

	DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ƯU TIÊN, GIAI ĐOẠN 2008 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên dự án đầu tư
	Thuộc địa điểm
	Nội dung đầu tư 
	Vốn đầu tư 
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	( triệu đồng )
	
	

	1
	Trường THPT Thảo Nguyên
	H. Mộc Châu
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           14.000 
	Ngân sách
	2008-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2020

 

	2
	Trường THPT Mộc Hạ
	H. Mộc Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             8.000 
	Ngân sách
	

	3
	Trường THPTDT Nội trú tỉnh
	Thị xã Sơn La
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           15.000 
	Ngân sách
	

	4
	Trường PTDT Nội trú Sốp Cộp
	H. Sốp Cộp
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           10.000 
	Ngân sách
	

	5
	Trường THPT Mai Sơn
	H. Mai Sơn
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             8.000 
	Ngân sách
	

	6
	Trường THPT Cò Nòi
	H. Mai Sơn
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             8.000 
	Ngân sách
	

	7
	Trường THPT Tân Lang
	H. Phù Yên
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             8.000 
	Ngân sách
	

	8
	Trường THPT  Mường Lầm
	H. Sông Mã
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             8.000 
	Ngân sách
	

	9
	Trường THPT Chiềng Ve
	H. Mộc Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             8.000 
	Ngân sách
	

	10
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	H. Quỳnh Nhai
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           12.000 
	Ngân sách
	

	11
	Trường PTDT Nội trú Quỳnh Nhai
	H. Quỳnh Nhai
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           12.000 
	Ngân sách
	

	12
	Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai
	H. Quỳnh Nhai
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	

	13
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	H. Mai Sơn
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           10.000 
	Ngân sách
	

	14
	Trường THPT Bình Thuận
	H. Thuận Châu
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             7.000 
	Ngân sách
	

	15
	Trường THPT Mường Khoa
	H. Bắc Yên
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	            5.000 
	Ngân sách
	

	16
	Trường THPT Tân Lập
	H. Mộc Châu
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             8.000 
	Ngân sách
	

	17
	Trường THPT Vạn Yên
	H. Phù Yên
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             6.000 
	Ngân sách
	

	18
	Trường PTDT Nội trú Thuận Châu
	H. Thuận Châu
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           12.000 
	Ngân sách
	

	19
	Trường PTDT Nội trú Mộc Châu
	H. Mộc Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	

	20
	Trường Năng khiếu TDTT Sơn La
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	

	21
	Trường THPT Vân Hồ
	H. Mộc Châu
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             5.000 
	Ngân sách
	

	22
	Trường THPT Púng Bánh
	H. Sốp Cộp
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             6.000 
	Ngân sách
	 

	23
	Trường THPT Ngọc Chiến
	H. Mường La
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	24
	TTGDTX Mai Sơn 
	H. Mai Sơn
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             3.000 
	Ngân sách
	 

	25
	TTGDTX Yên Châu
	H. Yên Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             3.000 
	Ngân sách
	 

	26
	TTGDTX Mộc Châu
	H. Mộc Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             3.000 
	Ngân sách
	 

	27
	TTGDTX Mường La
	H. Mường La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             3.000 
	Ngân sách
	 

	28
	TTGDTX Sông Mã
	H. Sông Mã
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             3.000 
	Ngân sách
	 

	29
	TTGDTX tỉnh
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	30
	THPT Mường La
	H. Mường La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	31
	Trường PTDT Nội trú Sông Mã
	H. Sông Mã
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	32
	Trường PTDT Nội trú Phù Yên
	H. Phù Yên
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             7.000 
	Ngân sách
	 

	33
	Trường PTTH Sông Mã
	H. Sông Mã
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	34
	Trường THPT Thuận Châu
	H. Thuận châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             8.000 
	Ngân sách
	 

	35
	Trường THPT Yên Châu
	H. Yên Châu
	Xây phòng học+phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	36
	Trường THPT Mộc Lỵ
	H. Mộc Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	37
	Trường THPT Sốp Cộp
	H. Sốp Cộp
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	38
	Trường PTDT Nội trú Yên Châu
	H. Yên Châu
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	39
	Trường PTDT Nội trú Mường La
	H. Mường La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	40
	Trường PTDT Nội trú Phù yên
	H. Phù Yên
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	41
	Trường THPT Tô Hiệu
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	42
	Trường THPT Chiềng Sinh
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	43
	T. tâm GD trẻ khuyết tật của tỉnh
	Thị xã Sơn La
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           10.000 
	Ngân sách
	 

	44
	TTGDTX Thị xã
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng học + phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	45
	Trường THPT Tông Lệnh
	Thuận Châu
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	46
	Trường THPT Chiềng Khương
	H. Sông Mã
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	47
	Trường THPT Phiêng Khoài
	H. Yên Châu
	Xây phòng chức năng
	             5.000 
	Ngân sách
	 

	48
	TTGDTX Bắc Yên
	H. Bắc Yên
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	49
	TTGDTX Sốp Cộp
	H. Sốp Cộp
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	50
	THPT Chuyên
	Thị xã Sơn La
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	51
	Trường PTDT Nội trú Mai Sơn
	H. Mai Sơn
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	52
	Trường THPT Mường Bú
	H. Mường La
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	53
	Trường THPT Làng Chếu
	H. Bắc Yên
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	54
	Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
	Thị xã
	Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
	           10.000 
	Ngân sách
	 

	55
	Trường PTDT Nội trú Bắc Yên
	H. Bắc Yên
	Xây phòng chức năng
	             4.000 
	Ngân sách
	 

	Tổng cộng
	         342.000 
	 
	 

	
	Ghi chú: Trong bảng chỉ gồm các trường Trung học phổ thông, Dân tộc Nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên
	

	
	Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng do các phòng và các trường xây dựng theo các Đề án

	Phụ lục 15

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2008 - 2020

	(Kèm theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	DANH MỤC
	2008 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	Tổng cộng

	I
	Chi thường xuyên
	3.154,681
	3.500,500
	3.900,500
	10.555,681

	II
	Chi đào tạo giáo viên
	54,300
	60,000
	70,000
	184,300

	II
	Xây dựng cơ bản
	1.131,300
	344,500
	241,900
	1.717,700

	IV
	Chương trình mục tiêu cho giáo dục
	430,000
	419,416
	390,000
	1.239,416

	Cộng
	4.770,281
	4.324,416
	4.602,400
	13.697,097


